
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành

Số báo 

danh
Đăng ký dự tuyển Ghi chú

1 M-1 Lương Văn Nam 11/12/1999 Nam SXCT 50112781 Thanh Hóa Khám sức khỏe

2 M-2 Đỗ Tiến Châu 15/03/1997 Nam SXCT 51105757 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

3 M-3 Ngô Công Quang 23/08/1998 Nam SXCT 51104719 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

4 M-4 Quách Văn Hoàng 04/01/1999 Nam SXCT 51105348 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

5 M-5 Vũ Trọng Thịnh 23/11/1997 Nam SXCT 51103715 Nam Định Không khám sức khỏe

6 M-6 Đặng Hữu Phúc 08/03/1998 Nam SXCT 51100264 Hà Nội Không khám sức khỏe

7 M-7 Hà Văn Đoàn 28/01/1998 Nam SXCT 51103090 Bắc Giang Không khám sức khỏe

8 M-8 Nguyễn Quyết Thắng 20/10/2003 Nam SXCT 51100560 Hà Nội Không khám sức khỏe

9 M-9 Trần Duy Hồng 20/03/2004 Nam SXCT 51105748 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

10 M-10 Đặng Văn Hiệp 17/08/1997 Nam SXCT 51104749 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

11 M-11 Nguyễn Thị Vân 22/01/2001 Nữ SXCT 50103651 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

12 M-12 Nguyễn Văn Thủy 28/02/1987 Nam SXCT 51110791 Quảng Nam Không khám sức khỏe

13 M-13 Vũ Đức Phương 14/08/2004 Nam SXCT 51103399 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

14 M-14 Nguyễn Văn Hải 17/02/2004 Nam SXCT 51111214 Gia Lai Không khám sức khỏe

15 M-15 Doãn Thị Thương 26/09/1994 Nữ SXCT 50723468 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

16 M-16 Phạm Thị Thương 28/06/1997 Nữ SXCT 50723764 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

17 M-17 Hà Anh Tú 21/10/2002 Nam SXCT 51102006 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

18 M-18 Mai Khánh Tùng 08/02/2003 Nam SXCT 51105052 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

19 M-19 Nguyễn Văn Chiến 03/01/2002 Nam SXCT 51110513 Quảng Trị Không khám sức khỏe

20 M-20 Hoàng Xuân Hòa 26/09/2001 Nam SXCT 51102095 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

21 M-21 Phạm Tuấn Anh 23/09/2001 Nam SXCT 51104213 Ninh Bình Không khám sức khỏe

22 M-22 Từ Công Sơn 15/03/2003 Nam SXCT 51109842 Quảng Bình Không khám sức khỏe

23 M-23 Nguyễn Tiến Đạo 08/09/1991 Nam SXCT 90800288 Lao động CBT Khám sức khỏe

24 M-24 Vũ Duy Phương 30/05/1990 Nam SXCT 90900159 Lao động CBT Khám sức khỏe

25 M-25 Nguyễn Trung Đông 19/05/1995 Nam SXCT 51104155 Ninh Bình Không khám sức khỏe

26 M-26 Vũ Xuân Tiến 02/02/1985 Nam SXCT 51104847 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

27 M-27 Đặng Thị Hằng 21/10/2000 Nữ SXCT 50100733 Hà Nội Không khám sức khỏe

28 M-28 Lê Văn Hữu 14/04/2003 Nam SXCT 51104526 Bắc Giang Không khám sức khỏe

29 M-29 Nguyễn Văn Hiếu 19/04/2002 Nam SXCT 51103287 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

30 M-30 Bùi Văn Quý 14/06/1995 Nam SXCT 51107836 Nghệ An Không khám sức khỏe

31 M-31 Mai Đức Lộc 15/05/1995 Nam SXCT 51103658 Nam Định Không khám sức khỏe

32 M-32 Nguyễn Văn Nhuệ 02/10/1997 Nam SXCT 51104860 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

33 M-33 Phạm Văn Nhân 15/10/1997 Nam SXCT 51104615 Ninh Bình Không khám sức khỏe

34 M-34 Trần Đình Nghĩa 01/01/1998 Nam SXCT 51109734 Quảng Bình Không khám sức khỏe

35 M-35 Lê Chí Quân 23/02/1993 Nam SXCT 90410154 Lao động CBT Khám sức khỏe

36 M-36 Bùi Đăng Linh 09/06/1998 Nam SXCT 51107773 Nghệ An Không khám sức khỏe

37 M-37 Nguyễn Văn Hiếu 12/12/2002 Nam SXCT 51109721 Quảng Bình Không khám sức khỏe

38 M-38 Dương Văn Hoàng 24/04/1990 Nam SXCT 51112612 Hậu Giang Không khám sức khỏe

39 M-39 Hoàng Văn Quân 28/04/1999 Nam SXCT 51103042 Bắc Giang Không khám sức khỏe

40 M-40 Lê Văn Khánh 01/10/2001 Nam SXCT 51105268 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

41 M-41 Nguyễn Bá Mão 24/02/1998 Nam SXCT 51100134 Hà Nội Không khám sức khỏe

42 M-42 Nguyễn Tiến Lực 24/10/2000 Nam SXCT 51102657 Bắc Giang Không khám sức khỏe

43 M-43 Phạm Văn Kỳ 03/10/1987 Nam SXCT 51104017 Thái Bình Không khám sức khỏe

44 M-44 Vũ Đình Trường 20/11/1998 Nam SXCT 51100357 Hà Nội Không khám sức khỏe

45 M-45 Vũ Văn Hoàng 07/07/1991 Nam SXCT 51103963 Thái Bình Không khám sức khỏe

46 M-46 Vũ Văn Sơn 08/08/1995 Nam SXCT 51102955 Bắc Giang Không khám sức khỏe
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47 M-47 Vương Văn Hoàng 13/10/2000 Nam SXCT 51103049 Bắc Giang Không khám sức khỏe

48 M-48 Nguyễn Công Toán 22/05/1999 Nam SXCT 51103841 Nam Định Không khám sức khỏe

49 M-49 Tăng Văn Dũng 09/11/2000 Nam SXCT 51106712 Nghệ An Không khám sức khỏe

50 M-50 Phạm Văn Vũ 29/09/1998 Nam SXCT 50100873 Hà Nội Khám sức khỏe

51 M-51 Đoàn Quốc Trưởng 15/01/1998 Nam SXCT 51102036 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

52 M-52 Lâm Thị Vui 02/01/1998 Nữ SXCT 91232555 Trà Vinh Không khám sức khỏe

53 M-53 Nguyễn Thị Dung 03/08/1996 Nữ SXCT 51102092 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

54 M-54 Cao Thị Phương Thúy 30/05/2002 Nữ SXCT 91204268 Phú Thọ Không khám sức khỏe

55 M-55 Nguyễn Thị Thanh Tâm 20/11/2000 Nữ SXCT 50120356 Quảng Trị Không khám sức khỏe

56 M-56 Cháng A Cồ 25/07/2002 Nam SXCT 51101819 Tuyên Quang Không khám sức khỏe

57 M-57 Nguyễn Thị Trang 02/01/1999 Nữ SXCT 50707133 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

58 M-58 Nguyễn Duy Anh 03/02/2004 Nam SXCT 51105951 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

59 M-59 Trần Văn Đức 02/02/2004 Nam SXCT 51105278 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

60 M-60 Bùi Đức Hải 22/05/2004 Nam SXCT 51106241 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

61 M-61 Nguyễn Văn Khanh 27/05/2004 Nam SXCT 51106061 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

62 M-62 Đinh Công Đức 29/05/2001 Nam SXCT 51104415 Ninh Bình Không khám sức khỏe

63 M-63 Ngô Thị Vinh 29/02/1992 Nữ SXCT 50704254 Ninh Bình Không khám sức khỏe

64 M-64 Phạm Văn Hiếu 08/08/1997 Nam SXCT 51105508 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

65 M-65 Nguyễn Văn Nam 30/01/1986 Nam SXCT 51107666 Nghệ An Không khám sức khỏe

66 M-66 Nguyễn Hữu Nam 04/08/1999 Nam SXCT 51100818 Hải Dương Không khám sức khỏe

67 M-67 Phạm Thành Nam 31/07/1998 Nam SXCT 51103878 Nam Định Không khám sức khỏe

68 M-68 Phạm Thị Kim Huế 16/04/1993 Nữ SXCT 91200149 Hà Nội Không khám sức khỏe

69 M-69 Trần Thị Vân Anh 15/06/1993 Nữ SXCT 50100573 Hà Nội Không khám sức khỏe

70 M-70 Bùi Thành Đạt 14/11/1998 Nam SXCT 91224020 Quảng Bình Không khám sức khỏe

71 M-71 Hoàng Thị Huyền 23/04/2000 Nữ SXCT 50104293 Phú Thọ Không khám sức khỏe

72 M-72 Lại Hồng Anh 08/05/2003 Nữ SXCT 91202613 Hà Nam Không khám sức khỏe

73 M-73 Nguyễn Thị Châu 01/02/2003 Nữ SXCT 91211763 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

74 M-74 Phạm Thị Kiều Trang 11/07/2000 Nữ SXCT 50105273 Bắc Giang Không khám sức khỏe

75 M-75 Trương Thị Thùy Linh 26/06/2000 Nữ SXCT 50127707 Tiền Giang Không khám sức khỏe

76 M-76 Vũ Thị Kim Cúc 26/07/2001 Nữ SXCT 50104177 Phú Thọ Không khám sức khỏe

77 M-77 Vũ Thị Thanh Huệ 01/01/2001 Nữ SXCT 50104178 Phú Thọ Không khám sức khỏe

78 M-78 Chu Văn Lưu 02/02/2001 Nam SXCT 51106801 Nghệ An Không khám sức khỏe

79 M-79 Đỗ Văn Thắng 25/04/2001 Nam SXCT 51104632 Ninh Bình Không khám sức khỏe

80 M-80 Bùi Công Trứ 17/06/1996 Nam SXCT 51103967 Thái Bình Không khám sức khỏe

81 M-81 Nguyễn Hữu Thủy 29/11/2000 Nam SXCT 51103964 Thái Bình Không khám sức khỏe

82 M-82 Vương Văn Khánh 22/04/1998 Nam SXCT 51101864 Tuyên Quang Không khám sức khỏe

83 M-83 Lê Trung Khang 14/07/1985 Nam SXCT 51112652 Cần Thơ Không khám sức khỏe

84 M-84 Phạm Văn Dung 05/05/1983 Nam SXCT 51103451 Lai châu Không khám sức khỏe

85 M-85 Lê Thị Thùy Linh 04/03/2000 Nữ SXCT 50113589 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

86 M-86 Lê Thị Vân Anh 19/12/2000 Nữ SXCT 50113397 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

87 M-87 Nguyễn Duy Hùng 21/10/2002 Nam SXCT 51106067 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

88 M-88 Đoàn Ngọc Huy 03/01/2001 Nam SXCT 51104375 Ninh Bình Không khám sức khỏe

89 M-89 Nguyễn Quang Đại 28/03/2000 Nam SXCT 51104344 Ninh Bình Không khám sức khỏe

90 M-90 Trịnh Kim Hương 06/06/1984 Nam SXCT 51106333 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

91 M-91 Lê Thị Dung 29/10/1992 Nữ SXCT 50723011 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

92 M-92 Diệp Thị Tân 28/02/1991 Nữ SXCT 50105186 Bắc Giang Không khám sức khỏe

93 M-93 Nguyễn Thị Hương 12/12/1991 Nữ SXCT 50724050 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

94 M-94 Nguyễn Chí Thiện 12/02/2002 Nam SXCT 51112614 Hậu Giang Không khám sức khỏe

95 M-95 Vũ Minh Tạo 10/04/2000 Nam SXCT 51107849 Nghệ An Không khám sức khỏe

96 M-96 Hứa Quốc Việt 03/11/2002 Nam SXCT 51102051 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

97 M-97 Nguyễn Minh Quân 01/02/2003 Nam SXCT 51107210 Nghệ An Không khám sức khỏe



98 M-98 Nguyễn Văn Hiếu 08/09/1996 Nam SXCT 51105054 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

99 M-99 Nguyễn Văn Hiếu 25/12/1997 Nam SXCT 51105689 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

100 M-100 Nguyễn Văn Dũng 24/07/1997 Nam SXCT 91205004 Bắc Giang Không khám sức khỏe

101 M-101 Bùi Văn Tâm 11/08/1998 Nam SXCT 51103603 Hòa Bình Không khám sức khỏe

102 M-102 Hoàng Văn Phương 10/10/2001 Nam SXCT 51105175 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

103 M-103 Bùi Văn Thắng 20/04/1990 Nam SXCT 51100121 Hà Nội Không khám sức khỏe

104 M-104 Dương Hồng Tân 09/02/2000 Nam SXCT 51109839 Quảng Bình Không khám sức khỏe

105 M-105 Ngô Phương Tính 02/02/2000 Nam SXCT 51112865 Bạc Liêu Không khám sức khỏe

106 M-106 Nguyễn Xuân Oai 29/09/1988 Nam SXCT 51100132 Hà Nội Không khám sức khỏe

107 M-107 Trần Quang Nam 01/11/2000 Nam SXCT 51106844 Nghệ An Không khám sức khỏe

108 M-108 Đỗ Văn Nhân 06/03/1983 Nam SXCT 51106312 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

109 M-109 Lê Khắc Cao 01/08/2000 Nam SXCT 51106487 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

110 M-110 Lò Thị Thảo 08/11/1996 Nữ SXCT 50106613 Điện Biên Không khám sức khỏe

111 M-111 Phạm Thị Lý 17/01/1992 Nữ SXCT 50112231 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

112 M-112 Nguyễn Thanh  Đạt 25/08/2001 Nam SXCT 51108844 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

113 M-113 Trương Minh Trí 10/07/2003 Nam SXCT 51111903 Bình Phước Không khám sức khỏe

114 M-114 Đặng Văn Nam 09/07/1997 Nam SXCT 51107717 Nghệ An Không khám sức khỏe

115 M-115 Mai Văn Cường 19/05/1999 Nam SXCT 51106483 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

116 M-116 Ngô Văn Tuấn 12/11/2002 Nam SXCT 51104933 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

117 M-117 Hà Lê Tuấn 31/07/2003 Nam SXCT 51105880 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

118 M-118 Ngô Quốc Trung 18/07/1987 Nam SXCT 51103778 Nam Định Không khám sức khỏe

119 M-119 Nguyễn Văn Nhân 27/04/2000 Nam SXCT 51103776 Nam Định Không khám sức khỏe

120 M-120 Vi Quốc Nghĩa 04/11/2002 Nam SXCT 51105804 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

121 M-121 Lê Văn Thìn 20/02/1988 Nam SXCT 91200835 Hải Phòng Không khám sức khỏe

122 M-122 Phạm Văn Cường 21/02/1987 Nam SXCT 91205167 Bắc Giang Không khám sức khỏe

123 M-123 Lê Thiện Quang 01/01/1997 Nam SXCT 51110948 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

124 M-124 Nguyễn Văn 05/01/1998 Nam SXCT 51109927 Quảng Bình Không khám sức khỏe

125 M-125 Tăng Viết Tiến 21/07/1997 Nam SXCT 51109926 Quảng Bình Không khám sức khỏe

126 M-126 Lê Minh Vương 17/08/2003 Nam SXCT 51106304 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

127 M-127 Nguyễn Thanh Thịnh 28/09/2003 Nam SXCT 51104959 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

128 M-128 Nguyễn Văn Linh 05/08/2003 Nam SXCT 51106416 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

129 M-129 Võ Đình Mạnh 06/08/2002 Nam SXCT 51107158 Nghệ An Không khám sức khỏe
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